
STT Mssv Họ lót Tên Kiểm Tra
1 21116109 Nguyễn Đoàn Kiều An 10
2 21116002 Nguyễn Tấn An 8
3 21133084 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh 1
4 21116111 Đoàn Quân Anh 8
5 21117058 Lê Hoàng Anh 4
6 21129543 Nguyễn Ngọc Vân Anh 9
7 21116113 Nguyễn Quốc Anh 4
8 21116114 Phạm Đặng Lan Anh 2
9 21149122 Nguyễn Quốc Bảo 7
10 21130284 Võ Khương Đại Bảo 4
11 21116006 Bạch An Bình 5
12 21116121 Võ Thanh Cần 4
13 21116007 Lưu Thị Giao Châu 9
14 21116136 Nguyễn Hải Duy 4
15 21116139 Trần Ngọc Anh Duy 5
16 21149135 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 9
17 21116021 Trần Thị Mỹ Duyên 5
18 21149128 Trương Tấn Đạt 10
19 21130018 Hà Phú Đạt 4
20 21133008 Hoàng Nguyễn Đức Đạt
21 21116130 Mai Hải Đăng 8
22 21149140 Lê Hoàng Giang 9
23 21129614 Trịnh Thị Phương Giang 10
24 21149144 Đỗ Khánh Hà 9
25 21149146 Nguyễn Kim Hằng 1
26 21149152 Nguyễn Thu Hiền 10
27 21129667 Châu Kim Hồng 10
28 21116149 Huỳnh Văn Hùng 9
29 21116151 Đào Nguyễn Quốc Huy 5
30 21129682 Nguyễn Đoàn Đức Huy
31 21116027 Trương Đang Huy 9
32 21116028 Trần Thị Ngọc Huyền 9
33 21130365 Đỗ Quốc Hưng 8
34 21129673 Nguyễn Thành Hưng 9



35 21149160 Trần Thị Thu Hương
36 21116158 Võ Nhật Đan Khanh
37 21149172 Nguyễn Ngọc Như Khoa
38 21133096 Trần Anh Kiệt 9
39 21117017 Võ Thái Kiệt 1
40 21116034 Phạm Thị Thúy Kiều 5
41 21149181 Lê Nguyễn Thiên Kim 1
42 21133098 Trần Gia Lâm 9
43 21149184 Nguyễn Thị Liên
44 21133099 Nguyễn Chí Lil 4
45 21149187 Võ Thành Long 7
46 21116042 Nguyễn Thị Cẩm Ly 10
47 21117021 Lê Thị Triều Mến 4
48 21130108 Trần Dương Minh
49 21124129 Bùi Hải Nam
50 21149195 Lê Đăng Hoàng Nam 3
51 21149196 Nguyễn Thị Hồng Nga 8
52 21149197 Trần Thị Tuyết Nga 9
53 20124391 Nguyễn Ngọc Kim Ngân
54 20123035 Phạm Thị Thanh Ngân 5
55 21116050 Huỳnh Thị Thu Ngọc 8
56 21149205 Nguyễn Thu Ngọc 9
57 21149207 Trần Thị Bích Ngọc 8
58 21138151 Trương Văn Nguyên 8
59 21149211 Ngô Thị Thúy Nhàn 10
60 21116051 Bùi Trần Hữu Nhạn 8
61 21149213 Nguyễn Thành Nhân 6
62 21125257 Lê Thị Thảo Nhi 4
63 21115182 Nguyễn Thị Tuyết Nhi
64 21149218 Trần Huỳnh Yến Nhi 9
65 21116187 Huỳnh Hoàng Nhuận 5
66 21149224 Kim Thị Tuyết Nhung 9
67 21149060 Nguyễn Thị Thương Nhung 10
68 21149221 Dương Nguyệt Như 10
69 21116184 Huỳnh Như 7



70 21116186 Nguyễn Lam Kim Như 9
71 20122441 Trần Thị Huỳnh Như 5
72 21149227 Hoàng Thị Kiều Oanh 9
73 21116189 Phạm Thị Kiều Oanh 4
74 21116056 Trần Duy Phát 1
75 21116195 Nguyễn Hữu Phú 9
76 21116060 Đặng Hoàng Phúc 4
77 21149234 Nguyễn Hồng Phúc 10
78 21149236 Trần Tuấn Phúc 8
79 21116064 Nguyễn Duy Phương 10
80 21149240 Mai Ngọc Quý 10
81 20122480 Nguyễn Như Quỳnh 7
82 21149245 Nguyễn Phương Nhật Quỳnh 10
83 21116069 Nguyễn Thị Hồng Sương 5
84 21149253 Trần Tấn Tài 10
85 21116210 Nguyễn Phạm Băng Tâm 8
86 21149257 Phạm Minh Tân 7
87 21149263 Nguyễn Thị Quỳnh Thanh 10
88 21124487 Trần Thị Ngọc Thanh
89 21116075 Trương Huỳnh Duy Thanh 8
90 21149262 Nguyễn Phạm Hồng Thắm 10
91 20123192 Nguyễn Vũ Ngọc Thắm 4
92 21125343 Văn Hồng Thắm 10
93 21116079 Lê Thị Sỹ Thi 9
94 21133121 Nguyễn Hưng Thịnh 9
95 21116102 Nguyễn Phan Xuân Thịnh 7
96 21116082 Nguyễn Thị Tuyết Thu 10
97 21149274 Đỗ Minh Thư 10
98 21116083 Lê Nhật Anh Thư 6
99 21149276 Nguyễn Kiều Minh Thư 9
100 21149278 Trần Minh Thư 10
101 21157109 Võ Thị Ngọc Tiên
102 21116229 Lê Đức Tính 8
103 21149293 Trần Nguyễn Thanh Trang 9
104 21117120 Trần Thị Mỹ Trang 1



105 21116088 Nguyễn Thị Thảo Trân 8
106 21116089 Võ Thị Mỹ Trân 7
107 21149297 Phạm Nhã Trúc 10
108 21116093 Phan Xuân Thủy Trúc 7
109 21116247 Phan Thị Kim Tuyền 4
110 21116248 Hồ Ánh Tuyết 4
111 21129690 Trịnh Ngọc Cát Tường 4
112 21124253 Võ Lê Uyên
113 21130608 Ngô Cự Văn 3
114 21149306 Đỗ Thị Thảo Vân 9
115 21149308 Nguyễn Trần Thảo Vi 6
116 21130636 Nguyễn Thế Vinh 4
117 21149310 Nguyễn Huỳnh Huy Vũ
118 21149316 Lê Hồng Vy 8
119 21149318 Nguyễn Phương Vy 6
120 21116255 Phan Thị Hồng Xuyên 4


